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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A TTHC CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực an toàn đập, hồ chưa thủy điện (8) 

1 

Điều chỉnh phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Mã số TTHC: 

1.013400 

25 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ đủ và  

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã  

Không quy 

định 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

 

2 

Điều chỉnh phương án 

ứng phó với tình huống 

khẩn cấp hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

25 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và  hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định  chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=373339
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mã số TTHC: 1.013398 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

3 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Mã TTHC: 1.013399 

25 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

-  Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định  chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

4 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Mã số TTHC: 2.001300 

25 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Không quy 

định 

-   Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định  chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=373322
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=373338
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

5 

Thẩm định, phê duyệt 

quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Mã TTHC: 2.001322 

30 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

 

 

Không quy 

định 

 

 

 

 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định  chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

6 

Điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Mã TTHC: 2.001292 

30 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và  hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

-  Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định  chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực. 



4 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Mã TTHC: 2.001313 

 

 

 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Theo quy 

định Bộ Tài 

Chính  

 

 

 

 

 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ Về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 

08/7/2019 của Bộ Công thương Quy 

định về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện. 

 

8 

Phê duyệt phương án 

cắm mốc chỉ giới xác 

định phạm vi bảo vệ 

đập thủy điện 

Mã TTHC: 2.001384 

25 ngày kể từ 

nhận đủ hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ Về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Quy định 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 

II Lĩnh vực điện lực (5) 

1 Phê duyệt danh mục 12 ngày làm 
1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp Không quy 
- Luật Điện lực ngày 

30/11/2024. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4518
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đầu tư lưới điện trung 

áp, hạ áp 

Mã TTHC: 1.013394 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

định - Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về quy hoạch phát triển 

điện lực, phương án phát triển mạng 

lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án 

điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư dự án kinh doanh điện lực 

 

2 

Điều chỉnh danh mục 

đầu tư lưới điện trung 

áp, hạ áp 

Mã TTHC: 1.013395 

12 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật Điện lực ngày 

30/11/2024. 

- Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về quy hoạch phát triển 

điện lực, phương án phát triển mạng 

lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án 

điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư dự án kinh doanh điện lực 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=373260
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký phát triển 

nguồn điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ có đấu nối với hệ 

thống điện quốc gia 

Mã TTHC: 1.013004 

10 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật Điện lực ngày 

30/11/2024. 

- Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Điện lực về phát triển điện năng 

lượng tái tạo, điện năng lượng mới. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, bổ sung 

giấy chứng nhận đăng 

ký phát triển nguồn 

điện mặt trời mái nhà tự 

sản xuất, tự tiêu thụ có 

đấu nối với hệ thống 

điện quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

10 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

 

 

 

 

 

Không quy 

định 

 

 

 

 

 

 - Luật Điện lực ngày 

30/11/2024. 

- Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Điện lực về phát triển điện năng 

lượng tái tạo, điện năng lượng mới. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mã TTHC: 1.013005 

5 

Thông báo phát triển 

nguồn điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ có đấu  nối với hệ 

thống điện quốc gia 

MTTHC: 2. 002676 

 

Không quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật Điện lực ngày 

30/11/2024. 

- Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 

03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Điện lực về phát triển điện năng 

lượng tái tạo, điện năng lượng mới. 

 

III Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa (3) 

1 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động kiểm 

định 

Mã TTHC: 2.000604 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 Của chính Phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đánh giá sự phù hợp; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

bộ khoa học và công nghệ và một số 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

quy định về kiểm tra chuyên ngành 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT của 

Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương 

2 

Cấp bổ sung, 

sửa đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

kiểm định 

Mã TTHC: 2.00675 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 Của chính Phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đánh giá sự phù hợp; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

bộ khoa học và công nghệ và một số 

quy định về kiểm tra chuyên ngành 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT của 

Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương  

3 
Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

5 ngày làm 

việc kể từ ngày 
1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

Không quy 

định 
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 Của chính Phủ Quy 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

kiểm định 

Mã TTHC: 2.001665 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đánh giá sự phù hợp; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

bộ khoa học và công nghệ và một số 

quy định về kiểm tra chuyên ngành 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT của 

Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương 

IV Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (1) 

1 

Nhập khẩu nguyên liệu 

thuốc lá, giấy cuốn điếu 

thuốc lá để sản xuất 

thuốc lá tiêu thụ trong 

nước 

Mã số TTHC: 1.001335 

 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ của 

doanh nghiệp. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

định số 67/2013/NĐ-CP 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư số 43/2023/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kinh doanh 

thuốc lá. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp 

và thương mại 

 

B TTHC Cấp xã 

I Lĩnh vực an toàn, đập hồ chứa thủy điện (8) 

1 

Phê duyệt phương án 

cắm mốc chỉ giới xác 

định phạm vi bảo vệ 

đập thủy điện  

Mã TTHC: 2.001384 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ Về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Quy định 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 

2 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Mã số 

TTHC:2.000206 

20 Ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

Không quy 

định 

 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ Về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính Quy định 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 



12 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

nghiệp và Môi trường. 

 

3 

Thẩm định, phê 

duyệt quy trình 

vận hành hồ 

chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

4 

Điều chỉnh quy 

trình vận hành 

hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về 

bảo vệ công trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 



13 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

kết quả cấp tỉnh/xã 

5 

Thẩm định, phê 

duyệt phương án 

bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện 

thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

6 

Điều chỉnh 

phương án bảo 

vệ đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê 

duyệt của của 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

7 
Thẩm định, phê 

duyệt phương án 

ứng phó với tình 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 



14 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn 

trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

8 

Điều chỉnh phương án 

ứng 

phó với tình huống 

khẩn cấp hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy 

định 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn 

trong lĩnh vực điện lực 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 2 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 
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